
MẪU SỐ 2

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 14C9021006 Hoàng Văn Bính Nam GDTC 976329286 Điện thoại X

2 14C9021022 Lê Văn Minh Đạt Nam GDTC 01266562846 Điện thoại X

3 14C9021006 Trần Văn Dũng Nam GDTC 0935198424 Điện thoại X

4 Đào Thị Thu Hà Nữ GDTC 01682792212 Điện thoại

5 14C9021033 Bùi Thanh Hiển Nam GDTC 0963598157 Điện thoại X

6 14C9021039 Cao Quốc Hùng Nam GDTC 01694209052 Điện thoại X

7 14C9021042 Nguyễn Ngọc Phi Hùng Nam GDTC 0934722382 Điện thoại

8 14C9021045 Trần Minh Hướng Nam GDTC 01697120709 Điện thoại X

9 14C9021049 Đinh Thái Lan Nam GDTC 01636104386 Điện thoại X

10 14C9021050 Đậu Thị Lành Nữ GDTC 01263942973 Điện thoại X

11 14C9021053 Nguyễn Hoài Linh Nam GDTC 01666687858 Điện thoại
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12 14C9021054 Nguyễn Thị Loan Nữ GDTC 01262632303 Điện thoại X

13 14C9021062 Đoàn Văn Lượng Nam GDTC 0967113962 Điện thoại X

14 14C9021064 Nguyễn Thị Ly Nữ GDTC 0932510125 Điện thoại X

15 14C9021066 Lê Phụ Lý Nam GDTC 01659553059 Điện thoại

16 14C9021068 Nguyễn Văn Mẫn Nam GDTC 01266561287 Điện thoại

17 14C9021074 Hoàng Văn Nam Nam GDTC 0126984862 Điện thoại

18 14C9021080 Lê Thanh Nhân Nam GDTC 0965590215 Điện thoại

19 13C9021066 Phan Thị Yến Nhi Nữ GDTC 01662073431 Điện thoại

20 14C9021083 Dương Thị Niềm Nữ GDTC 01268534211 Điện thoại X

21 14C9021085 Nguyễn Văn Phê Nam GDTC 01266561447 Điện thoại X

22 Huỳnh Văn Phước Nam GDTC 0961049043 Điện thoại

23 14C9021096 Trần Thái Quang Nam GDTC 0973713197 Điện thoại X

24 14C9021099 Lê Phú Quốc Nam GDTC 01266562610 Điện thoại X

25 14C9021102 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ GDTC 01634776100 Điện thoại X

26 14C9021111 Lê Duy Thắng Nam GDTC 01659151431 Điện thoại

27 13C9021103 Lê Quang Thắng Nam GDTC 01294241095 Điện thoại X

28 14C9021112 Nguyễn Văn Thạnh Nam GDTC 01677557324 Điện thoại X

29 13C9021104 Dương Hữu Thể Nam GDTC 01216268539 Điện thoại

30 14C9021124 Đặng Quang Trai Nam GDTC 0906401124 Điện thoại X

31 14C9021128 Nguyễn Hoằng Trọng Nam GDTC 0934840565 Điện thoại X

32 14C9021137 Võ Thị Nhã Uyên Nữ GDTC 01222505802 Điện thoại

33 14C9021138 Nguyễn Duy Việt Nam GDTC 01655235200 Điện thoại

34 14C9021101 Nguyễn Xuân Quyền Nam GDTC



35 14C9011002 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ GDQP-AN 01204648299 Điện thoại X

36 14C9011007 Dương Văn Dưỡng Nam GDQP-AN 0963612135 Điện thoại X

37 14C9011005 Lương Thị Mỹ Duyên Nữ GDQP-AN 01266555398 Điện thoại X

38 14C9011006 Lê Văn Dũng Nam GDQP-AN 01266559170 Điện thoại X

39 14C9011010 Trần Văn Đế Nam GDQP-AN 01658825691 Điện thoại X

40 14C9011011 Nguyễn Văn Đính Nam GDQP-AN 0984082054 Điện thoại X

41 14C9011012 Phạm Văn Đức Nam GDQP-AN 01653717903 Điện thoại X

42 14C9011013 Trương Quang Hải Nam GDQP-AN 01696726848 Điện thoại X

43 14C9011017 Lê Diên Phan Trung Hiếu Nam GDQP-AN 01635385139 Điện thoại X

44 14C9011020 Phạm Văn Huy Nam GDQP-AN 0968578129 Điện thoại X

45 14C9011022 Trương Văn Kha Nam GDQP-AN 0832570626 Điện thoại

46 14C9011025 Trần Duy Khánh Nam GDQP-AN 01668992429 Điện thoại X

47 14C9011029 Bùi Văn Linh Nam GDQP-AN 0972684718 Điện thoại X

48 14C9011031 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ GDQP-AN 01663484645 Điện thoại X

49 14C9011033 Phan Thanh Long Nam GDQP-AN 01653132425 Điện thoại X

50 14C9011034 Trần Văn Long Nam GDQP-AN 0965409997 Điện thoại X

51 14C9011038 Nguyễn Thị Nhàn Nữ GDQP-AN 01678136197 Điện thoại X

52 14C9011041 Trần Đăng Trung Nhân Nam GDQP-AN 01266557630 Điện thoại X

53 14C9011044 Nguyễn Chí Quảng Nam GDQP-AN 01656711418 Điện thoại

54 14C9011047 Nguyễn Tất Tài Nam GDQP-AN 0935305693 Điện thoại X

55 14C9011048 Lâm Quang Tâm Nam GDQP-AN 01672879674 Điện thoại X

56 14C9011049 Nguyễn Văn Thành Nam GDQP-AN 0963807249 Điện thoại X

57 14C9011050 Hồ Văn Thắng Nam GDQP-AN 01685651647 Điện thoại X



58 14C9011053 Nguyễn Xuân Thịnh Nam GDQP-AN 01214517866 Điện thoại X

59 14C9011054 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ GDQP-AN 01678276599 Điện thoại X

60 14C9011060 Hiệp Hoàng Tuyn Nam GDQP-AN 01635903224 Điện thoại X

61 14C9011061 Trần Hoàng Việt Nam GDQP-AN 01216911053 Điện thoại

62 14C9011065 Nguyễn Thị Như Ý Nữ GDQP-AN 01266559087 Điện thoại X

63 14C9012001 Y Hảo Nữ GDQP-AN 01632880305 Điện thoại X

64 14C9011062 Võ Trần Quốc Việt Nam GDQP-AN 01206657785 Điện thoại X

65 14C9011023 Trần Đình Vũ Khanh Nam GDQP-AN

66 14C9011026 Nguyễn Tấn Lê Khoa Nam GDQP-AN

67 14C9011043 Nguyễn Tiến Quang Nam GDQP-AN

Thừa Thiên Huế, ngày      tháng 12 năm 2019
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